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trong kem Mupirocin bằng sắc ký lỏng cột pha đảo 
được thẩm định theo hướng dẫn của ICH cho thấy đạt 
độ đúng, chính xác và tin cậy.

Phương pháp này có thể ứng dụng xác định đồng 
thời các tạp chất liên quan trong chế phẩm theo quy 
định của Dược điển Mỹ 2018.
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Nghiên cứu đặc điểm thực vật của cây thạch tùng đuôi ngựa 
(Huperzia phlegmaria (L.) Rothm.) 

Nguyễn Thị Hoài 1, Đoàn Thị Hường 2*, Phạm Thanh Kỳ3 
1Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, 2Viện Dược liệu 

 3Trường  Đại học Dược Hà Nội
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Summary
The aerial parts of the club moss commonly used as herbal medicine for  rheumatic pain, arthritis, traumatic injury, 

collected in Quang Tri province (Central Vietnam) in February 2016 was subjected to morphological and microscopic 
investigation in reference to the literal key morphological characteristics of the taxonomical classification. This resulted in 
the identification of the plant as Huperzia phlegmaria (L.) Rothm. (Lycopodiaceae). Besides, the detailed morphological and 
microscopic descriptions of this club moss species herein presented may be helpful for standardization and futher studies on 
the phytochemistry and bioactivity of the medicinal material of H. phlegmaria (L.) Rothm. and related drugs.   

Keywords: Morphological, Huperzia phlegmaria.

Đặt vấn đề
Chi Huperzia Bernh. là chi lớn nhất trong họ Thạch 

tùng (Lycopodiaceae) với khoảng trên 300 loài, phân bố 
rộng khắp toàn cầu, trải dài từ vùng nhiệt đới cho tới Bắc 
cực và phía Bắc của Nam cực [1]. Nhiều loài thuộc chi 
này được đánh giá như một loại dược thảo tiềm năng, 
được sử dụng trong điều trị nhiều bệnh như Alzheimer, 
Parkinson, sưng phồng, tâm thần phân liệt và bệnh 
nhược cơ ở các nước Đông Á [2]. Theo Phạm Hoàng 
Hộ và Võ Văn Chi, ở Việt Nam có 10 loài, thường mọc 
trên mặt đất, trên đá hoặc sống biểu sinh trong rừng 
rậm ở độ cao từ 1000 -3000 m. Một số loài đã được sử 
dụng theo kinh nghiệm dân gian làm thuốc chữa ngoại 
thương xuất huyết, đòn ngã tổn thương, mụn nhọt, hăm 
kẽ ở da trẻ em và các bệnh ngoài da khác [3 - 5]. 

Cây thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria (L.) 
Rothm.), sống phụ sinh trên các cây lớn trong rừng rậm, 
thân thõng, dài từ 30-100 cm. Trong dân gian, cây được 
dùng để chữa bệnh đau họng, thủy thũng, đòn ngã tổn 
thương [4]. Tại Việt Nam, hiện nay chỉ có một số tài liệu 
mô tả sơ lược về hình thái thực vật và phân bố, chưa có 

nghiên cứu chi tiết về đặc điểm thực vật của cây thạch 
tùng đuôi ngựa. Bài báo này trình bày một số kết quả 
nghiên cứu chi tiết về đặc điểm hình thái, đặc điểm giải 
phẫu và vi học của cây thạch tùng đuôi ngựa nhằm góp 
phần cung cấp các thông tin khoa học về thực vật học, 
hỗ trợ cho công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu
Mẫu nghiên cứu là phần trên mặt đất của cây thạch 

tùng đuôi ngựa thu hái tại huyện Hướng Hóa, tỉnh 
Quảng Trị vào tháng 2 năm 2016. Mẫu tiêu bản có đủ 
cơ quan sinh dưỡng (thân, lá, rễ) và cơ quan sinh sản 
(bào tử) được lưu trữ tại Khoa Dược, Trường ĐH. Y 
Dược – Đại học Huế, số hiệu mẫu lưu HP01.

Phương pháp nghiên cứu
Quan sát, mô tả đặc điểm hình thái của mẫu nghiên 

cứu tại thực địa, chụp ảnh, thu hái và làm tiêu bản mẫu khô. 
Xác định tên khoa học bằng phương pháp so sánh 

đặc điểm hình thái, đối chiếu với các khóa phân loại 
thực vật [4-7]
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Nghiên cứu đặc điểm vi học: Làm vi phẫu lá và thân 
theo phương pháp cắt ngang, cắt dọc, nhuộm kép [8]. 
Quan sát cấu tạo giải phẫu và đặc điểm bột dược liệu 
dưới kính hiển vi, mô tả và chụp ảnh bằng máy ảnh kỹ 
thuật số. 

 Kết quả nghiên cứu
Xác định tên khoa học
Phân tích đặc điểm hình thái của lá, thân, rễ, bào 

tử và quan sát đặc điểm giải phẫu của các bộ phận 
trên. Đối chiếu với khóa phân loại thực vật của chi 
Huperzia Bernh trong các tài liệu [4-7], xác định mẫu tiêu 
bản HP01 thu hái tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng 
Trị là loài Huperzia phlegmaria (L.) Rothm., thuộc họ 
Lycopodiaceae (hình 1). Kết quả được giám định bởi 
TS. Nguyễn Thế Cường, Viện Sinh thái và Tài nguyên 
sinh vật, Viện Hàn lâm KH và Công nghệ Việt Nam 
(phiếu giám định ngày 04/08/2016).

Đặc điểm hình thái
Cây cỏ, phụ sinh, mọc thành bụi, rủ xuống, dài 

khoảng 30 - 100 cm, cành phân chia theo kiểu lưỡng 
phân 4 - 6 lần, dài 30 - 50 cm. Thân chính có đường 
kính ở gốc khoảng 5 mm, có cạnh tròn chạy dọc thân, 
màu tím nâu ở phần gốc, xanh ở phần thân trên. Các 
lá ở phần gốc nhỏ, hình elip hẹp, kích thước khoảng 
5 x 2 mm, có gân chính rõ, mép lá nguyên, đỉnh nhọn; 
các lá ở phần trên hình trứng - tam giác, kích thước 
khoảng 8 x 5 mm, dạng thịt, có gân chính rõ, mép lá 
nguyên, đỉnh lá nhọn, gốc lá tròn - cụt; cuống lá ngắn 
khoảng 0,5 – 0,6 mm, bị vặn xoắn 900 ở những lá gần 
trên đỉnh làm cho các lá này nhìn như xếp dọc ở thân. 
Bông lá bào tử ở đỉnh cành, lưỡng phân 2 - 4 lần, hình 
trụ, rộng khoảng 2 mm, dài 4 - 8 cm. Lá bào tử sắp xếp 
đối chéo chữ thập, hình trứng - tam giác, khoảng 2 x 
1,4 mm, mép nguyên, đỉnh nhọn. Túi bào tử màu vàng 
nhạt, hình thận, có chân, nứt dọc chia ra hai mảnh bằng 
nhau. Hạt bào tử hình khối tam giác lồi ba cạnh, kích 
thước khoảng 30 μm (hình 1).

Hình 1. Đặc điểm hình thái của loài thạch tùng đuôi ngựa 
a. Cả cây; b. Gốc mang lá dạng vảy; c. Mặt cắt thân; d. Lá ở phần thân dưới; e. Lá ở phần thân trên;  

f. Lá (2 lá ngoài cùng ở gốc thân); g - h. Bông lá bào tử; i. Bông lá bào tử cắt dọc; j. Lá bào tử (mặt trong và ngoài);  
k: Túi bào tử; l. Hạt bào tử nhìn từ mặt lưng và mặt bụng.         

Cấu tạo giải phẫu
Cấu tạo vi phẫu lá
Mặt cắt ngang lá cây có hình dải, hơi lồi ở mặt 

dưới. Gồm biểu bì trên (1) và biểu bì dưới (7), cấu tạo  

bởi một lớp tế bào hình tròn xếp đều đặn nhau, phủ 
lớp cutin dày ở phía ngoài. Mô mềm (2, 6) gồm các 
tế bào hình đa giác, kích thước lớn, xếp lộn nhau để 
hở các khoảng gian bào lớn. Mô cứng (3), gồm các tế 
bào xếp thành vòng tròn kín ở giữa vi phẫu. Bó libe gỗ  
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ở bên trong mô cứng, bó gỗ (5) gồm các mạch gỗ nhỏ 
kích thước đều nhau xen kẽ với các tế bào libe (4) có kích 
thước rất nhỏ (hình 2). 

Hình 2. Đặc điểm vi phẫu lá cây
1,7: Biểu bì phủ cutin; 2, 6: Mô mềm; 3: Mô cứng; 4: Libe; 5: Gỗ
Cấu tạo vi phẫu thân
Mặt cắt ngang qua thân cây có tiết diện hình uốn 

lượn. 
Cấu tạo từ ngoài vào trong gồm có: Biểu bì (1), gồm 

các tế bào hình tròn xếp đều đặn nhau, màng ngoài 
phủ lớp cutin màu xanh đậm. Mô cứng (2), gồm 5-8 lớp 
tế có vách rất dày bắt màu xanh đậm, tập trung ở một 
vài khúc lượn của vi phẫu. Mô mềm vỏ (3), gồm các 
tế bào hình tròn xếp xen kẽ nhau để hở các khoảng 
gian bào. Bó mô cứng (4), gồm các tế bào có vách rất 
dày tập trung thành một đám xếp rải rác trong mô mềm 
vỏ. Mô cứng (5), xếp thành vòng tròn khép kín. Bó libe 
(6), gồm các tế bào có kích thước rất nhỏ, hình thù đa 
dạng. Bó gỗ (7), gồm các mạch gỗ lớn ở phía trong nhỏ 
ở phía ngoài, xếp thành hình tam giác xung quanh bó 
libe (hình 3).

Hình ảnh vi phẫu cắt dọc thân cho thấy cấu tạo của 
các mảnh mạch thang và mạch đồng xu (hình 4).

Hình 3. Đặc điểm vi phẫu cắt ngang thân cây
1: Biểu bì; 2,4,5: Mô cứng; 3: Mô mềm; 6: Bó libe; 7: Bó gỗ.

Hình 4. Đặc điểm vi phẫu thân cây cắt dọc
1. Mạch thang; 2: Mạch đồng xu; 3: Mô mềm

Đặc điểm bột dược liệu phần trên mặt đất: 
Bột màu xanh lục nhạt. Soi trên kính hiển vi có các 

đặc điểm sau: Mảnh biểu bì dưới (1) gồm các tế bào 
hình nhiều cạnh xếp sát nhau. Mảnh biểu bì trên mang 
lỗ khí (2). Mảnh mô mềm (3) gồm các tế bào dài, thành 
tế bào mỏng. Mảnh mạch hình đồng xu (4) và mảnh 
mạch hình thang (5). Các bào tử phân thành ba nhánh 
hình tam giác lồi ba cạnh (6, 7, 8) (hình 5).

Hình 5.  Đặc điểm bột thân lá
1. Mảnh biểu bì dưới; 2: Mảnh biểu bì trên có chứa lỗ khí; 3: Mảnh mô mềm; 4: Mảnh mạch đồng xu; 5: Mảnh mạch thang; 6, 7, 8: Bào tử.



43TẠP CHÍ DƯỢC HỌC - 11/2018 (SỐ 511 NĂM 58)

l Nghiên cứu - Kỹ thuật

Bàn luận
Ở Việt Nam, các nghiên cứu về chi Huperzia còn rất 

hạn chế. Từ năm 2014 trở lại đây một số tác giả như 
Nguyễn Ngọc Chương và CS. đã tiến hành nghiên cứu 
về thành phần hóa học của loài thạch tùng thân gập 
(Huperzia squarossa) [9], định lượng huperzin A trong 
một số loài họ thạch tùng ở Việt Nam [10], Nguyễn Thị 
Kim Thu và CS. nghiên cứu tác dụng ức chế enzym 
acetycholinesterase của các phân đoạn chiết thạch tùng 
răng cưa (Huperzia serrata) [11], Nguyễn Quang Hiệu và 
CS. nghiên cứu đặc điểm thực vật của hai loài thạch 
tùng răng cưa (Huperzia serrata) và thạch tùng sóng 
(Huperzia carinata) [12]. Nghiên cứu này mô tả đặc điểm 
hình thái chi tiết và lần đầu tiên công bố đặc điểm vi học 
của cây thạch tùng đuôi ngựa (Huperzia phlegmaria). 
Loài này có một số đặc điểm hình thái nổi bật dễ nhận 
biết để phân biệt với các loài khác như: lá hình trứng hơi 
tam giác, có gân chính rõ, mép lá nguyên, đỉnh lá nhọn, 
gốc lá tròn hơi cụt, cuống lá ngắn. Bông lá bào tử ở đỉnh 
cành, lá bào tử sắp xếp đối chéo chữ thập, hình tương 
tự như lá sinh dưỡng nhưng kích thước nhỏ hơn nhiều 
lần, đỉnh nhọn; hạt bào tử phân ba nhánh lồi hình khối 
tam giác. Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với các đặc 
điểm mô tả về loài này trong các tài liệu đã công bố [4,5,7]. 
Việc định danh khoa học cũng như các mô tả chi tiết về 
đặc điểm hình thái, giải phẫu vi học của thân, lá và đặc 
điểm bột dược liệu sẽ cung cấp thông tin khoa học góp 
phần hỗ trợ công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu, là cơ sở 
cho những nghiên cứu tiếp theo về loài này.

Kết luận 
Kết quả nghiên cứu đã xác định được tên khoa học 

của mẫu thạch tùng đuôi ngựa nghiên cứu là Huperzia 
phlegmaria (L.) Rothm., thuộc họ Lycopodiaceae. 
Đây cũng là công bố đầu tiên mô tả chi tiết đặc điểm 
hình thái thân, lá, bào tử, đặc điểm giải phẫu thân, lá 

và đặc điểm vi học của bột phần trên mặt đất cây thạch 
tùng đuôi ngựa. 
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Xây dựng quy trình phân tích đồng thời các chất bảo quản 
propylparaben, butylparaben, triclosan trong mỹ phẩm 

bằng phương pháp HPLC/PDA
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Summary
A reversed-phase HPLC coupled with PDA detector method was developed for simultaneous determination of 

propylparaben, butylparaben and triclosan in commercial cosmetic products. The chromatography was performed 
by a Hitachi L-2000 HPLC system, with: Column - Phenomenex Gemini RP-C18 (150 x 4.6 mm; 5 µm); Mobile 
phase - Acetonitrile and water (in gradient mode); Flow rate - 1 mL/min; Detection UV (280 nm.). The method 
was validated by AOAC guideline to meet all the conventional requirements: system compatibility, selectivity, 
linearity range (R2 > 0,995), accuracy (recovery rate - 91 – 95 %) and precision (RSD < 2%), and high sensitivity




